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[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131][bookmark: bookmark133]ỦY BAN NHÂN DÂN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   XÃ VĨNH HOÀ	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa,
một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
và công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026
trên địa bàn xã Vĩnh Hoà
(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2026
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hoà)
[bookmark: bookmark3]Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về việc kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC); Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang, Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hoà xây dựng Kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Hoà, với các nội dung như sau:
[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5][bookmark: bookmark7]I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
[bookmark: bookmark8]1. Mục đích
[bookmark: bookmark9]- Tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC; bảo đảm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm.
[bookmark: bookmark10]- Nâng cao chất lượng vận hành cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo mô hình chính quyền 02 cấp; bảo đảm liên thông hồ sơ giữa cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp xã.
[bookmark: bookmark11]- Đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử; thúc đẩy số hóa hồ sơ, kết quả; tái sử dụng dữ liệu để giảm giấy tờ, giảm cung cấp lại thông tin theo định hướng cắt giảm dựa trên dữ liệu.
[bookmark: bookmark12]- Tăng cường truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ để nâng cao tỷ lệ người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; nâng cao mức độ hài lòng.
[bookmark: bookmark13]- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới xây dựng chính quyền số; trong đó gắn kết chặt chẽ giữa cải cách thủ tục hành chính với chuyển đổi số, triển khai Đề án 06.
[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15][bookmark: bookmark17]- Phấn đấu cơ quan đạt loại tốt theo bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
[bookmark: bookmark18]2. Yêu cầu
[bookmark: bookmark19]- Thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính.
[bookmark: bookmark20]- Phân công rõ cơ quan chủ trì - phối hợp, sản phẩm đầu ra, mốc thời gian, chế độ báo cáo. Thực hiện phương châm "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.
[bookmark: bookmark21]- Bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các trường hợp gây phiền hà (thực hiện theo quy định hiện hành).
[bookmark: bookmark22]- Đạt được mục tiêu "3 dễ": dễ triển khai, dễ kiểm tra, dễ đánh giá.
[bookmark: bookmark24]- Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính gây khó khăn, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.
[bookmark: bookmark25]- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị, nỗ lực, hành động của người đứng đầu.
[bookmark: bookmark26]- Đảm bảo công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
[bookmark: bookmark27]- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
[bookmark: bookmark28]- Kinh phí thực hiện đúng quy định.
[bookmark: bookmark31][bookmark: bookmark29][bookmark: bookmark30][bookmark: bookmark32]II. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng thể
[bookmark: bookmark35][bookmark: bookmark33][bookmark: bookmark34][bookmark: bookmark36]Đến hết năm 2026, bảo đảm 100% thủ tục hành chính được kiểm soát chặt chẽ, công khai, minh bạch; nâng cao tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và trên môi trường điện tử; tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức và người dân về cải cách thủ tục hành chính.
[bookmark: bookmark37]2. Mục tiêu cụ thể
[bookmark: bookmark38]- Cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời hạn giải quyết theo quy định.
[bookmark: bookmark39]- Ít nhất 80% thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.
[bookmark: bookmark40]- 80% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
[bookmark: bookmark41]- Ít nhất 80% khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.
[bookmark: bookmark43]- 80% hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.
[bookmark: bookmark44]- 100% số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
[bookmark: bookmark45]- 100% cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử.
[bookmark: bookmark47]- 100% thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh (tiếp tục duy trì).
- Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính.
[bookmark: bookmark49]- 100% thủ tục hành chính nội bộ trong từng cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện quản trị nội bộ trên môi trường điện tử.
[bookmark: bookmark51]- Phấn đấu 100% kết quả xử lý hồ sơ đúng hạn (yêu cầu tối thiểu phải đạt từ 95% trở lên).
[bookmark: bookmark52]- 100% phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp được xử lý đúng hạn.
- 100% người dân và doanh nghiệp hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị.
[bookmark: bookmark53]- 95% người dân và doanh nghiệp hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark57]III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
[bookmark: bookmark58]1. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
[bookmark: bookmark59]a) Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính (KSTTHC) năm 2026; ban hành, hướng dẫn các văn bản triển khai, bảo đảm phân công rõ trách nhiệm, thời hạn và kết quả đầu ra.
[bookmark: bookmark60]b) Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác KSTTHC năm 2026; thực hiện kiểm tra định kỳ theo quý và kiểm tra chuyên đề, đột xuất khi cần thiết; theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả khắc phục sau kiểm tra.
[bookmark: bookmark61]c) Rà soát, cập nhật danh sách cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ KSTTHC tại cơ quan, đơn vị; bảo đảm thông tin liên hệ đầy đủ, kịp thời khi có thay đổi.
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63][bookmark: bookmark65]d) Ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua về kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính năm 2026; bảo đảm tiêu chí thi đua gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là dữ liệu số và chỉ số đánh giá.
[bookmark: bookmark66]2. Công khai thủ tục hành chính
[bookmark: bookmark67][bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]a) Thực hiện niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận hồ sơ và trên môi trường điện tử theo quy định. 
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71][bookmark: bookmark73]b) Rà soát danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa xã theo kế hoạch.
[bookmark: bookmark74]3. Triển khai cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông và nâng cao chất lượng hoạt động Bộ phận Một cửa
[bookmark: bookmark75]a) Tổ chức thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông theo đúng quy định; nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ.
b) Tăng cường kiểm tra, giám sát việc vận hành Bộ phận Một cửa; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục tồn tại; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo định kỳ.
[bookmark: bookmark78]c) Triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân, tổ chức trong nộp hồ sơ điện tử tại quầy; ứng dụng quét mã (QR/CCCD) và các tiện ích số theo kế hoạch; bảo đảm hiệu quả sử dụng trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ.
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark82]d) Tiếp tục 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh.
[bookmark: bookmark83]4. Số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khai thác, tái sử dụng dữ liệu số hóa
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]a) Tổ chức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; bảo đảm kết quả số hóa được lưu trữ, quản lý và khai thác phục vụ giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện theo dõi kết quả số hóa theo định kỳ.
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark87][bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark90]b) Triển khai tái sử dụng dữ liệu số hóa trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; tổ chức thống kê, theo dõi tỷ lệ/lượt tái sử dụng, phục vụ cải tiến chất lượng cung cấp dịch vụ công.
[bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]5. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; chấn chỉnh và công khai kết quả xử lý
[bookmark: bookmark98]a) Tiếp nhận, phân loại, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính và việc thực hiện thủ tục hành chính; theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả xử lý theo quy định.
[bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark99]b) Thực hiện công khai xin lỗi khi giải quyết trễ hạn và công khai kết quả chấn chỉnh, xử lý đối với các trường hợp gây phiền hà, nhũng nhiễu (nếu có) theo định kỳ và theo vụ việc phát sinh; bảo đảm minh bạch, nâng cao chất lượng phục vụ.
[bookmark: bookmark103]6. Theo dõi, đánh giá chất lượng phục vụ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ
[bookmark: bookmark104]a) Tổ chức theo dõi, tổng hợp, công khai và sử dụng dữ liệu đánh giá chất lượng phục vụ người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; bảo đảm dữ liệu phản ánh khách quan, đầy đủ, kịp thời.
[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark108]b) Gắn kết quả theo dõi, đánh giá với công tác thi đua, khen thưởng, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; kịp thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.
[bookmark: bookmark109]7. Truyền thông, hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng dịch vụ công trực tuyến; nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công
[bookmark: bookmark110]a) Tổ chức truyền thông, hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên nhiều kênh; xây dựng nội dung truyền thông phù hợp theo nhóm đối tượng, địa bàn; bảo đảm dễ hiểu, dễ tiếp cận.
[bookmark: bookmark111]b) Triển khai các sản phẩm truyền thông theo kế hoạch (pano/bảng lớn, video hướng dẫn, tài liệu hỏi-đáp, tuyên truyền trên các nền tảng số và phương tiện thông tin đại chúng); kết hợp tuyên truyền tại Bộ phận Một cửa và hoạt động hỗ trợ tại cơ sở.
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]8. Tập huấn, bồi dưỡng và tham gia các hoạt động chuyên môn theo kế hoạch của tỉnh
[bookmark: bookmark117]Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn, hội nghị chuyên môn do tỉnh tổ chức (khi có kế hoạch triệu tập).
[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]9. Đổi mới việc thực hiện, giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp
[bookmark: bookmark129]a) Tổ chức cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo hướng lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ trực tuyến và chất lượng trả kết quả điện tử.
b) Tăng cường theo dõi, phân tích số liệu giải quyết hồ sơ; kịp thời chấn chỉnh các khâu gây chậm trễ; thực hiện công khai, minh bạch chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.
10. Giao Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử.
[bookmark: bookmark134]Các nhiệm vụ cụ thể về nội dung công việc, cơ quan chủ trì/phối hợp, thời gian thực hiện, sản phẩm đầu ra và chỉ tiêu đánh giá được thực hiện theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch; các phòng chuyên môn, đơn vị hành chính căn cứ Phụ lục để xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức triển khai và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. [bookmark: bookmark137][bookmark: bookmark135][bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark138]Nguồn kinh phí thực hiện
Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch được bảo đảm từ ngân sách nhà nước; việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 và Thông tư số 33/2022/TT-BTC ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
2. [bookmark: bookmark141][bookmark: bookmark139][bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]Nguyên tắc bố trí và sử dụng kinh phí
Ủy ban nhân dân xã bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục Kế hoạch trong dự toán ngân sách năm 2026 được cấp có thẩm quyền giao; lồng ghép với các chương trình, nhiệm vụ có liên quan (cải cách hành chính, chuyển đổi số, kiểm soát thủ tục hành chính) để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, tránh trùng lặp.
V. [bookmark: bookmark144]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng chuyên môn, đơn vị hành chính thuộc Ủy ban nhân dân xã
a) [bookmark: bookmark146]Căn cứ Kế hoạch này và Phụ lục kèm theo, Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị hành chính thuộc Ủy ban nhân dân xã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả.
b) [bookmark: bookmark147][bookmark: bookmark148]Thực hiện nghiêm chế độ phối hợp, cung cấp thông tin, số liệu, tài liệu minh chứng phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, đo lường, đánh giá và tổng hợp báo cáo; bảo đảm số liệu thống nhất với dữ liệu trên các hệ thống thông tin.
c) [bookmark: bookmark149]Phân công rõ người cập nhật - người kiểm duyệt đối với các nội dung phải công khai, báo cáo; bảo đảm duy trì cập nhật thường xuyên theo yêu cầu tại Phụ lục.
d) Đối với kết luận/kiến nghị sau kiểm tra, cơ quan, đơn vị được kiểm tra chủ trì tổ chức khắc phục và báo cáo kết quả khắc phục đúng thời hạn theo yêu cầu.
2. [bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark153]Phòng Kinh tế
Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí trong dự toán chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên hằng năm của đơn vị theo khả năng cân đối ngân sách và phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí lồng ghép các chương trình, kế hoạch có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và huy động từ các nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
3. [bookmark: bookmark157]Trung tâm Phục vụ hành chính công
a) [bookmark: bookmark159]Là cơ quan đầu mối tham mưu, điều phối chung việc tổ chức thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn triển khai thống nhất trên phạm vi toàn xã; theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục.
b) [bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163]Tổng hợp, lập và gửi báo cáo định kỳ hằng tháng, quý và báo cáo năm 2026 về hoạt động kiểm soát TTHC trên Hệ thống báo cáo theo quy định; thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.
c) Chủ trì theo dõi, tổng hợp các báo cáo chuyên đề theo Phụ lục (một cửa, số hóa - tái sử dụng, truyền thông - hỗ trợ DVC, tiếp nhận - xử lý vướng mắc...) để tích hợp báo cáo chung của Kế hoạch.
d) Trường hợp cần thiết, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND xã điều chỉnh Kế hoạch này để phù hợp với chỉ đạo của Tỉnh.
4. [bookmark: bookmark166]Phòng Văn hóa – xã hội
a) [bookmark: bookmark168]Phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công trong kiểm tra, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; đánh giá chất lượng phục vụ, thái độ phục vụ tại Bộ phận Một cửa; phối hợp tham mưu công tác thi đua, khen thưởng gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Phụ lục.
b) [bookmark: bookmark169][bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark173][bookmark: bookmark175][bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177][bookmark: bookmark178]Phối hợp theo dõi, xử lý các nội dung liên quan đến công vụ, công chức khi phát sinh theo Kế hoạch, Phụ lục.
5. [bookmark: bookmark181][bookmark: bookmark185][bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195][bookmark: bookmark197]Công an xã
a) [bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199][bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201]Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến.
b) [bookmark: bookmark202]Thực hiện nghiêm việc giải quyết TTHC dựa trên dữ liệu; phối hợp chặt chẽ với cán bộ Tư pháp - Hộ tịch để giải quyết các hồ sơ liên thông đúng hạn.
c) [bookmark: bookmark205][bookmark: bookmark211][bookmark: bookmark209][bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark212]Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ trong giải quyết TTHC. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm hoặc điều chuyển vị trí công tác đối với các trường hợp có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà, né tránh, đùn đẩy, hoặc yêu cầu người dân nộp giấy tờ khi thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu.
6. [bookmark: bookmark213]Chế độ thông tin, báo cáo
	Trung tâm Phục vụ hành chính công tham mưu UBND xã lập và gửi báo cáo hằng tháng, quý, năm 2026 và báo cáo đột xuất về hoạt động kiểm soát TTHC trên Hệ thống báo cáo theo quy định; các phòng chuyên môn phối hợp cung cấp số liệu, nhận xét, kiến nghị đúng thời hạn.
[bookmark: bookmark215][bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217][bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219]7. Tổ chức triển khai theo Phụ lục

7

Các nhiệm vụ cụ thể về nội dung công việc, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, kết quả/sản phẩm đầu ra và yêu cầu báo cáo được thực hiện đúng theo Phụ lục kèm theo Kế hoạch; trường hợp phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Trung tâm Phục vụ hành chính công để tổng hợp, tham mưu chỉ đạo./.
PHỤ LỤC
Nội dung thực hiện tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính,
triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và công tác truyền
thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026 trên địa bàn tỉnh An Giang
(Kèm theo Quyết định số	/QĐ-UBND ngày   tháng 02 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hòa)
1. Thực hiện các nhiệm vụ trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (Xây dựng văn bản chỉ đạo; Rà soát danh sách cán bộ đầu mối)
	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	1
	Ban hành Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2026 của xã (kế hoạch chung/khung triển khai)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn xã
	Tháng 02/2026
	Kế hoạch được ban hành; phân công nhiệm vụ, mốc thời gian, chế độ báo cáo
	Bám mục III.1 “xây dựng và ban hành các kế hoạch tổ chức hoạt động kiểm soát TTHC...”

	2
	Ban hành kế hoạch/đề cương kiểm tra công tác kiểm soát TTHC năm 2026 (nội dung, đối tượng, thời điểm kiểm tra)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phòng Văn hóa–Xã hội; các phòng chuyên môn xã

	Quý I/2026
	Kế hoạch kiểm tra được phê duyệt; danh mục đơn vị kiểm tra; biểu mẫu kiểm tra
	Có thể lồng ghép kiểm tra một cửa, số hóa hồ sơ, kỷ luật giải quyết TTHC

	3
	Tổ chức kiểm tra định kỳ công tác kiểm soát TTHC tại đơn vị
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Phòng Văn hóa–Xã hội; các phòng chuyên môn xã
	Quý II-IV/2026
	Biên bản kiểm tra; kết luận/kiến nghị; danh mục nội dung khắc phục
	Đề xuất tối thiểu 02 đợt/năm; ưu tiên đơn vị có tỷ lệ trễ hạn cao




	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	4
	Tổ chức kiểm tra chuyên đề/đột xuất (khi có phản ánh, kiến nghị; khi có chỉ đạo cấp trên; khi phát sinh vấn đề nóng)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn có liên quan

	Trong	10-15
ngày từ khi có yêu cầu (đề xuất)
	Báo cáo kiểm tra chuyên đề; kiến nghị xử lý; thông báo kết quả
	Thời hạn có thể điều chỉnh theo tính chất vụ việc

	5
	Rà soát, cập nhật danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC (cấp xã)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	
	Cập nhật khi có thay đổi
	Danh sách đầu mối (họ tên, chức vụ, SĐT, email, nhiệm vụ) được tổng hợp; cơ chế thay thế khi biến động nhân sự
	Phục vụ yêu cầu “6 rõ”, bảo đảm phối hợp thông suốt	trong KSTTHC; Cung cấp Quyết định về Văn phòng UBND tỉnh theo dõi	(Sau	khi
UBND tỉnh ban hành quy chế)

	6
	Ban hành/kiện toàn quyết định phân công nhiệm vụ đối với cán bộ đầu mối KSTTHC tại đơn vị
	Chủ tịch UBND cấp xã
	
	Quý I/2026
	Quyết định/Thông báo phân công; mô tả nhiệm vụ; cơ chế báo cáo
	Có thể gắn với tiêu chí đánh giá, thi đua; gắn trách nhiệm	người
đứng đầu

	7
	Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả KSTTHC (tháng/quý/năm) theo chế độ báo cáo của Kế hoạch
	Trung tâm Phục vụ hành chính công

	
	Hằng tháng (đề xuất chốt số liệu trước ngày 20); quý/năm theo yêu cầu
	Báo cáo tháng/quý/năm; danh mục nhiệm vụ hoàn thành/chưa hoàn thành; kiến nghị xử lý



	Bám quy định Mục V về báo cáo hằng tháng gửi VP.UBND tỉnh




	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	8
	Theo dõi, đôn đốc khắc phục sau kiểm tra (kết luận/kiến nghị kiểm tra KSTTHC)
	Cơ quan được kiểm tra (chủ trì khắc phục)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công (đôn đốc); Phòng Văn hóa –xã hội
(phối hợp)

	30 ngày từ khi có kết	 luận (Điều 57 Thông tư  02/ 2017/ TT-VPCP)
	Báo cáo khắc phục; minh chứng hoàn thành; cập nhật kết quả
	Có	thể	chia
nhóm “khắc
phục ngay/khắc phục	theo	lộ
trình”

	9
	Tham gia các đợt tập huấn nghiệp vụ, hội nghị, hội thảo, tọa đàm về hoạt động kiểm soát TTHC do tỉnh tổ chức, triển khai
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn có liên quan
	Tham dự Hội nghị, Hội thảo, tọa đàm, ...
	Theo Kế hoạch của tỉnh
	

	10
	Kế hoạch Phát động thi đua trong thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và công tác truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2026 trên địa bàn xã Vĩnh Hòa



	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn
	Quý I/2026
	Kế	hoạch Phát
động thi đua được ban hành
	Trên địa bàn xã


 


2. Công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác thủ tục hành chính 
	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	1
	Rà soát danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa (cấp xã), bảo đảm đầy đủ TTHC đưa vào tiếp nhận tại Một cửa
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn
	Quý I/2026
(đợt 1); Quý III/2026 (đợt 2)
	Danh mục TTHC tiếp nhận tại Một cửa được cập nhật; thông báo	điều chỉnh (nếu có)
	Bám nội dung “phối hợp rà soát danh mục TTHC	thực hiện tại Bộ phận Một cửa...”

	2
	Niêm yết/công khai bổ sung TTHC trên Trang TTĐT của xã và tại trụ sở Bộ phận Một cửa 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn
	Duy trì thường xuyên
	Bộ niêm yết; đường dẫn	công khai; minh chứng niêm yết
	Phục vụ công tác kiểm tra định kỳ/đột xuất

	3
	Tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình công khai TTHC (số lượng cập nhật; lỗi/khắc phục; kiến nghị)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn

	Hằng	tháng;
quý; năm 2026
	Báo cáo tháng/quý/năm;
danh mục tồn tại; kiến nghị xử lý
	Bám chế độ báo cáo hằng tháng theo Mục V




3. Tiếp tục triển khai thực hiện cơ chế Một cửa, Một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	1
	Rà soát, cập nhật danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa xã
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn
	Quý I/2026 (đợt 1; Quý III/2026 (đợt 2)
	Danh mục TTHC tiếp nhận tại Một cửa	được	cập nhật; thông báo điều chỉnh (nếu có)
	Thống nhất mô hình 02 cấp (tỉnh-xã)

	2
	Rà soát, xây dựng/điều chỉnh quy trình nội bộ giải quyết TTHC (cấp xã), bảo đảm rõ trách nhiệm từng khâu
	Các phòng 
chuyên môn (đối với TTHC thuộc thẩm quyền)


	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Quý I/2026
(hoàn thành rà soát); cập nhật khi có thay đổi
	Bộ quy trình nội bộ được	ban hành/ điều chỉnh; phân công trách nhiệm; mốc thời gian xử lý từng bước
	Bám nội dung “xây dựng, ban hành quy trình nội bộ...”

	3
	Cập nhật quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tương ứng quy trình nội bộ đã ban hành
	Các phòng 
chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	cập nhật phát sinh trong năm
	Quy trình điện tử cấu hình đầy đủ; luồng xử lý liên thông; trạng thái hồ sơ hiển thị thống nhất
	Điều kiện để theo dõi tiến độ, thống kê trễ hạn

	4
	Chuẩn hóa, công khai thông tin đầu mối hỗ trợ (tiếp nhận - trả kết quả, hướng dẫn DVC trực tuyến, phản ánh kiến nghị) tại Bộ phận Một cửa và trên môi trường điện tử
	Các phòng
chuyên môn

	Trung tâm Phục vụ hành chính công

	Quý I/2026 (hoàn thành
công khai); duy trì cập nhật
	Danh sách  
đầu mối; số	điện thoại/email; quy trình tiếp nhận - phản hồi; niêm yết công khai
	Bám nội dung “công khai đầu mối hỗ trợ.”




	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	5
	Thực hiện công khai việc chậm trễ, nhũng nhiễu (nếu có) và kết quả xử lý; công khai xin lỗi khi trễ hạn theo quy định
	Các cơ quan chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công; Phòng Văn hóa–Xã hội
	Hằng tháng; phát sinh theo vụ việc
	Thông báo/đăng tải công khai; hồ sơ xử lý; thống kê trễ hạn và khắc phục
	Bám nội dung “công khai việc chậm trễ, nhũng nhiễu...”

	6
	Rà soát, hoàn thiện và ban hành/điều chỉnh Quy chế hoạt động của Bộ phận Một cửa xã phù hợp mô hình 02 cấp và giải quyết TTHC điện tử
	Trung tâm Phục vụ hành chính công


	Các phòng chuyên môn
	Quý II/2026
	Quy chế/Quy định được ban hành hoặc điều chỉnh; quy định rõ tiếp nhận - giải quyết - trả kết quả; phối hợp liên thông
	Bám nội dung “tiếp tục rà soát, hoàn thiện, ban hành quy chế hoạt động.”

	7
	Trang bị/triển khai thiết bị, giải pháp hỗ trợ quét QR/CCCD và tra cứu hồ sơ tại Bộ phận Một cửa
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn



	Quý II/2026 (triển khai tối thiểu); Quý
III/2026 (hoàn thiện)
	Điểm Một cửa có thiết bị/quy trình sử dụng; người dân tra cứu nhanh; giảm nhập liệu
	Bám nội dung “thiết bị đọc mã
QR; CCCD.”

	8
	Tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình triển khai Một cửa, Một cửa liên thông (tỷ lệ đúng hạn, liên thông, hồ sơ trực tuyến, mức độ hài lòng)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công)
	
	Hằng tháng;
quý; năm 2026
	Báo cáo tổng hợp; danh mục vướng mắc; kiến nghị giải pháp
	Bám chế độ báo cáo hằng tháng theo Mục V





4. Đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các cơ quan, đơn vị.
	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	1
	Rà soát, xác định danh mục TTHC ưu tiên số hóa (TTHC phát sinh nhiều hồ sơ; TTHC liên thông; TTHC có kết quả tái sử dụng được)

	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công

	Quý I/2026
	Danh mục TTHC ưu tiên; kế hoạch triển khai theo nhóm TTHC
	Ưu tiên nhóm TTHC có thể dùng	lại	dữ
liệu/hồ sơ nhiều lần

	2
	Ban hành/chuẩn hóa quy trình số hóa trong tiếp nhận - giải quyết - trả kết quả (quy định bước số hóa, thời điểm số hóa, kiểm tra chất lượng bản số)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn

	Quý I/2026
	Quy trình nội bộ số hóa; hướng dẫn thao tác; checklist kiểm soát chất lượng
	Gắn trách nhiệm từng vị trí việc làm tại Bộ phận Một cửa

	3
	Thực hiện số hóa thành phần hồ sơ khi tiếp nhận: quét/đính kèm bản số đúng cấu trúc, đầy đủ, rõ nét
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công 


	Hằng tháng
(01-12/2026)
	Tỷ lệ hồ sơ được số hóa khi tiếp nhận; bản số đầy đủ thành phần
	Thực hiện gắn với nhiệm vụ CBCCVC trong quá trình tiếp nhận

	4
	Thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC và cấp kết quả điện tử/lưu kho dữ liệu kết quả
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Hằng tháng
(01-12/2026)
	100%	kết	quả
được số hóa và lưu kho; kết quả điện tử cung cấp cho cá nhân/tổ chức
	Bám mục tiêu “100% số hóa kết quả; 100% cấp kết quả điện tử”

	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	5
	Triển khai tái sử dụng dữ liệu số hóa giữa các cơ quan: sử dụng lại thành phần hồ sơ/kết quả đã có, hạn chế yêu cầu nộp lại
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công


	Quý	III/2026
(triển khai diện rộng); duy trì thường xuyên
	Tỷ lệ tái sử dụng đạt chỉ tiêu; quy trình hướng dẫn tái sử dụng; thống kê số lượt tái sử dụng
	Bám chỉ tiêu “>80% tái sử dụng dữ liệu số hóa” trong mục tiêu kế hoạch

	6
	Gắn trách nhiệm số hóa với đánh giá CBCCVC: đưa chỉ tiêu số hóa vào giao việc, theo dõi năng suất(số lượng/ tỷ lệ số hóa, chất lượng bản số)

	Phòng Văn hóa – Xã hội


	Trung tâm Phục vụ hành chính công; Các phòng chuyên môn

	Quý II/2026
(ban hành tiêu chí); áp dụng từ Quy III/2026
	Bộ tiêu chí/ chỉ tiêu giao việc; kết quả đánh giá định kỳ; xử lý trường hợp không thực hiện
	Bảo đảm “gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của CBCCVC” theo yêu cầu nhiệm vụ 4



5. Tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về quy định, thủ tục hành chính.
	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ	quan
phối hợp
	Thời	gian
hoàn	thành
(tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	1
	Tổ chức tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC: tiếp nhận - xác minh - trả lời - công khai kết quả (nếu cần)
	Các phòng chuyên môn
(theo lĩnh vực)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công

	Thường xuyên; tổng hợp theo tháng/quý
	Văn bản trả lời; thông báo kết quả; hồ sơ xử lý vướng mắc
	Tách rõ “vướng quy	định”	và “vướng kỹ thuật” để xử lý đúng đầu mối

	2
	Thực hiện nghiêm xin lỗi tổ chức/cá nhân khi giải quyết trễ hạn và công khai kết quả xử lý theo quy định nội bộ của tỉnh
	Các phòng chuyên môn


	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Hằng tháng
(01-12/2026)
	Thư xin lỗi/ thông báo xin lỗi; thống kê hồ sơ trễ hạn; biện pháp khắc phục
	Bám	nội	dung “thực hiện xin lỗi khi trễ hạn.”

	3
	Tổ chức rà soát, xử lý hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý (nếu có)
	Phòng Văn hóa – Xã hội
	
Trung tâm Phục vụ hành chính công


	Phát sinh trong năm 2026; tổng hợp theo quý
	Quyết định xử lý/nhắc	nhở; thông báo công khai; biện pháp phòng ngừa
	Bám	nội	dung “công khai danh sách... nhũng nhiễu;	xử	lý nghiêm.”

	4
	Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ vướng mắc (số lượng; nhóm vấn đề; tỷ lệ xử lý; kiến nghị)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công (tổng hợp)
	Các phòng chuyên môn
	Hằng	tháng;
quý; năm 2026
	Báo	cáo
tháng/quý/năm; bảng thống kê; kiến	nghị
UBND tỉnh

	Bám chế độ báo cáo hằng tháng gửi VPUBND tỉnh





Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính ph

6. Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ thủ tục hành chính.
	Stt
	Nội dung
	Cơ	quan
chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	1
	Thiết lập/chuẩn hóa đầu mối phụ trách công khai kết quả QĐ 766 tại UBND cấp xã (phân công rõ người cập nhật, người kiểm duyệt)

	Trung tâm Phục vụ hành chính công

	
	Quý I/2026
	Quyết định/Thông báo phân công; danh sách đầu mối cập nhật
	Bảo đảm duy trì cập nhật đều theo tuần/tháng

	2
	Trích xuất/tổng hợp kết quả đánh giá chất lượng phục vụ theo QĐ 766 (theo tuần/tháng): đúng hạn, quá hạn, hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến, mức độ hài lòng...
	Trung tâm Phục vụ hành chính công


	
	Hằng tuần; hằng tháng (01-12/2026)
	Bảng số liệu tuần/tháng; file tổng hợp; nhận diện chỉ số thấp cần khắc phục

	Nên chốt số liệu tuần vào 16h thứ Sáu; tháng trước ngày 20 (đề xuất)

	3
	Thực hiện công khai kết quả theo tuần/tháng trên Trang thông tin điện tử của xã
	Văn phòng HĐND & UBND xã
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Hằng tuần; hằng tháng
	Bài đăng/công khai bảng chỉ số; đường dẫn công	khai; minh	chứng đăng tải
	Bám yêu cầu “công khai. định kỳ tháng, tuần. Trên Cổng TTĐT và phương	tiện truyền thông”

	4
	Công khai danh sách hồ sơ trễ hạn, lý do, biện pháp khắc phục và kết quả xử lý (nếu có) để cải thiện chỉ số chất lượng phục vụ
	Các phòng chuyên môn

	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Hằng tháng
	Danh	sách/ thông	báo công khai; kế hoạch 	khắc phục; báo cáo giảm trễ hạn
	Liên	thông nhiệm vụ xin lỗi trễ hạn và kỷ luật công vụ



Công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ.

	Stt
	Nội dung
	Cơ	quan
chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	5
	Phân tích chỉ số, xác định nguyên nhân điểm thấp (quá hạn, trả bổ sung nhiều lần, hồ sơ trực tuyến thấp...) và ban hành giải pháp cải thiện
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công

	Quý II/2026 (đợt
1); Quý IV/2026 (đợt 2)
	Báo cáo phân tích; kế hoạch cải thiện; cam kết tiến độ
	Gắn với giao chỉ tiêu CCHC/CĐS và kiểm tra định kỳ

	6
	Tổ chức truyền thông kết quả xếp hạng/cải thiện, biểu dương đơn vị tốt; nhắc nhở đơn vị thấp, công bố lộ trình cải thiện
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn
	Quý II-Quý IV/2026
	Tin/bài truyền thông; thông cáo; nội dung biểu dương/nhắc nhở
	Tăng động lực thi đua, nâng chất lượng phục vụ

	7
	Tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình công khai và kết quả QĐ 766 toàn tỉnh
	Trung tâm Phục vụ hành chính công (tổng hợp)
	Các phòng chuyên môn
	Hằng tháng; quý; năm 2026
	Báo cáo tổng hợp; bảng xếp hạng;	kiến
nghị giải pháp
	Bám chế độ báo cáo hằng tháng theo Mục V	của	Kế hoạch




[bookmark: bookmark220]Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.














7. Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú
	Nhóm

	1
	Ban hành Kế hoạch truyền thông DVC trực tuyến năm 2026 (mục tiêu, thông điệp, kênh, KPI)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn

	Tháng
03/2026
	Kế hoạch ban hành;
KPI theo tháng/quý
	Gắn chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến
	Sản phẩm truyền thông

	2
	Xây dựng bộ nhận diện/thông điệp truyền thông thống nhất (mẫu banner, infographic...)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn

	Quý I/2026
	Bộ mẫu chuẩn dùng toàn tỉnh
	Dùng chung cho cấp tỉnh và cấp xã
	Sản phẩm truyền thông

	3
	Thiết kế tờ rơi/poster có QR dẫn tới trang DVC và hướng dẫn nộp hồ sơ tại một cửa 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn

	Quý I/2026
	Bộ poster/tờ rơi; phát tại Một cửa
	QR trỏ đúng trang DVC
	Sản phẩm truyền thông

	4
	Truyền thông đa kênh: Zalo OA, Facebook, YouTube, loa truyền thanh cơ sở
	Cơ quan truyền thông
	Các phòng chuyên môn; TT PVHCC Phục vụ hành chính công
	Hằng tháng (01-12/2026)
	Lịch đăng tải; thống kê tiếp cận
	Mỗi tháng tối thiểu 02 nội dung
	Sản phẩm truyền thông

	5
	Thiết lập/công khai đầu mối hỗ trợ DVC trực tuyến
	Các phòng chuyên môn
	Các phòng chuyên môn; TT Phục vụ hành chính công
	Quý I/2026
	Danh sách đầu mối; quy trình hỗ trợ
	Niêm yết tại Một cửa và trực tuyến
	Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng






	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú
	Nhóm

	6
	Thiết lập quầy/kiosk hỗ trợ
DVC tại Bộ phận Một cửa xã
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	

	Quý II/2026
	01 quầy/kiosk; nhật ký hỗ trợ
	Bố trí nhân sự trực
	Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng

	7
	Thiết lập điểm hỗ trợ DVC tại Bộ phận Một cửa cấp xã (tối thiểu 01 điểm/xã)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	
	Quý II/2026
	Điểm hỗ trợ; sổ theo dõi
	Có poster/QR hướng dẫn
	Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng

	8
	Hướng dẫn cài đặt và sử dụng VNeID/định danh điện tử khi thực hiện DVC
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	

Công an xã






	Quý II-Quý
III/2026
	Tài liệu; số lượt hỗ trợ
	Tổ chức tại điểm hỗ trợ DVC
	Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng












	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú
	Nhóm

	9
	Tổ chức “Tuần lễ DVC trực tuyến” tại xã
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Sở, ngành tỉnh có liên quan

	Quý II, IV/2026
	Kế hoạch; số lượt hỗ trợ; tin/bài; Báo cáo kết quả; số hồ sơ tăng
	Có điểm hỗ trợ tại Một cửa
	Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng

	10
	Tổ chức ngày hội hướng dẫn DVC tại cộng đồng (chợ, khu dân cư)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Sở, ngành tỉnh có liên quan

	Hằng tháng
	Số buổi; số người được hỗ trợ
	Ưu tiên khu vực nhiều lao động
	Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng

	11
	Bổ sung hướng dẫn cho nhóm yếu thế (người cao tuổi, khuyết tật): hướng dẫn in lớn, hỗ trợ trực tiếp
	UBND cấp
xã
	Sở Nội vụ
	Quý
III/2026
	Bộ hướng dẫn; nhật ký hỗ trợ
	Bố trí ưu tiên tại điểm hỗ trợ
	Tổ chức hỗ trợ tại Bộ phận Một cửa và cộng đồng

	12
	Biểu dương công chức “hướng dẫn tốt” tại Một cửa; công khai gương điển hình
	Phòng Văn hóa – Xã hội 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công; Các phòng chuyên môn
	Hằng tháng
	Danh sách biểu dương; tin/bài
	Khuyến khích thái độ phục vụ
	Đo lường - thi đua - kiểm tra - báo cáo









8. Các nội dung khác về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính.

	Stt
	Nội dung
	Cơ	quan
chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết	quả
thực hiện
	Ghi chú

	1
	Thực hiện báo cáo định kỳ hằng quý về hoạt động KSTTHC trên Hệ thống báo cáo của VPCP/BTP
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn
	Tháng; Quý I, II, III,
IV/2026
	Báo cáo quý trên	hệ
thống;	số
liệu,	nhận
xét,	kiến
nghị
	Bám yêu cầu “báo cáo định kỳ hằng quý...”

	3
	Thực hiện báo cáo năm 2026 về hoạt động KSTTHC trên Hệ thống báo cáo của VPCP/BTP
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn
	Tháng 12/2026
	Báo cáo năm trên	hệ
thống; phụ lục số liệu; kiến nghị
	Bám yêu cầu “báo cáo năm”

	4
	Thực hiện báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của UBND tỉnh
	Trung tâm Phục vụ hành chính công

	Các phòng chuyên môn
	Phát sinh trong năm 2026 (theo yêu cầu)
	Báo cáo đột xuất; tài liệu/ số liệu minh chứng
	Cần thiết lập cơ chế huy động số liệu nhanh

	5
	
Tổ chức tự kiểm tra, đánh giá nội bộ việc thực hiện KSTTHC/CCTTHC (theo checklist) UBND cấp xã
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Các phòng chuyên môn
	Quý II/2026 và Quý
IV/2026
	Biên bản tự kiểm tra; kế hoạch khắc phục; minh chứng
	Tạo nguồn dữ liệu để tổng hợp báo cáo quý/năm










Đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
[bookmark: bookmark221]

[bookmark: bookmark222] 
	[bookmark: bookmark224]Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	1
	
Triển khai tiếp nhận - trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh đối với TTHC đủ điều kiện
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Quý II-Quý
III/2026
	Danh mục 
TTHC thực hiện
	Bám	mục	tiêu
“100% TTHC không phụ thuộc địa giới hành chính...”  (nếu áp dụng)

	2
	Chuẩn hóa trả kết quả điện tử và tái sử dụng kết quả số hóa giữa các cơ quan (giảm yêu cầu nộp lại)

	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công

	Hằng tháng (01-
12/2026)
	Tỷ lệ trả kết quả điện tử; thống kê tái sử dụng kết quả
	Gắn nhiệm vụ số hóa và kho dữ liệu

	3
	Tăng cường khai thác CSDLQG, CSDL chuyên ngành phục vụ tự động điền, đối soát thông tin, giảm giấy tờ
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công

	Quý III/2026
	Báo cáo khai thác dữ liệu
	Ưu tiên dữ liệu dân cư, doanh nghiệp, đất đai


9. Đổi mới việc thực hiện, giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp.



	Stt
	Nội dung
	Cơ quan chủ trì
	Cơ quan phối hợp
	Thời gian hoàn thành (tháng/quý)
	Kết quả thực hiện
	Ghi chú

	4
	Thực hiện thí điểm mô hình cải tiến (ví dụ: “hồ sơ không giấy tờ đính kèm” với nhóm TTHC đủ điều kiện; hẹn giờ nộp hồ sơ; trả kết quả tại nhà)
	Các phòng chuyên môn có liên quan
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Quý IV/2026
	Kết quả thí điểm; báo cáo đánh giá; phương án nhân rộng
	Lựa chọn 3-5
TTHC thí điểm

	5
	Tổng hợp, báo cáo định kỳ kết quả đổi mới giải quyết TTHC, cung cấp DVC (chỉ số trước/sau; tồn tại; kiến nghị)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công (tổng hợp)
	

Các phòng chuyên môn
	Hằng	tháng;
quý; năm 2026
	Báo cáo tổng hợp; bảng chỉ số; kiến nghị
	Lồng ghép trong báo cáo KSTTHC/CCTTHC chung



10. [bookmark: bookmark225]Giao Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử.
10.1. Đạt loại tốt (tối thiểu từ 80 đến dưới 90 điểm) theo bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.









10.2. Tỷ lệ theo các nghị quyết Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, 02/NQ-CP năm 2026, Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025, Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/04/2025

	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tỷ lệ
	Cơ quan thực hiện
	Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá
	Ghi chú

	Chỉ tiêu về thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử

	1
	Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính so quy định
	%
	50
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	

	2
	Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công
	%
	80
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	

	3
	Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp
	%
	80
	
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	

	4
	Tỷ lệ khai thác, sử dụng lại thông tin, dữ liệu đã được số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công
	%
	80
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	

	5
	Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên tổng số hồ sơ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
	%
	80
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	

	6
	Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính
	%
	100
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	

	7
	Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử
	%
	100
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	




	Stt
	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Tỷ lệ
	Cơ quan thực hiện
	Cơ quan chủ trì theo dõi, đánh giá
	Ghi chú

	8
	Tiếp tục duy trì thủ tục hành chính thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh
	%
	100
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	

	9
	Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai chứng thực bản sao điện tử từ bản chính
	%
	100
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	
	

	10
	Tỷ lệ thủ tục hành chính nội bộ trong từng cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện quản trị nội bộ trên môi trường điện tử
	%
	100
	Các phòng chuyên môn
	
	

	11
	Tỷ lệ kết quả xử lý hồ sơ
	%
	Phấn đấu 100
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	Yêu cầu tối thiểu phải đạt từ 95% trở lên

	12
	Tỷ lệ phản ánh, kiến nghị xử lý đúng hạn
	%
	100
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	

	13
	Tỷ lệ hài lòng trong xử lý phản ánh, kiến nghị
	%
	100
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	

	14
	Tỷ lệ hài lòng trong tiếp nhận, giải quyết TTHC
	%
	95
	Các phòng chuyên môn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công
	



